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Effect of NaOCl, growth media, and plant growth regulators on in vitro propagation
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ABSTRACT

Cassava mosaic disease (CMD) is one of the most dangerous diseases that
has caused heavy losses in yield and starch content on cassava. In vitro
propagation using disease-free cassava stakes was an optimal method to
produce healthy seedlings. In this study, sodium hypochlorite (NaOCl),
growth media (MS, ½ MS and Knudson C) and growth regulators (BA:
Benzyl adenine, NAA: Naphthalene acetic acid, GA: Gibberellin) were
used to determine an appropriate time for sample sterilization and the suit-
able concentration for shoot multiplication and root induction of KM140
cassava cultivar. The results showed that sample sterilization at 8% NaOCl
concentration in 5 min gave the highest survival rate (71.7%) at 14 d of
culture. Cassava explants cultured on MS medium supplemented with 1
mg/L BA gained the highest number of shoots (2.3 shoots), shoot height
(10.3 mm) and the number of leaves (4.2 leaves/shoot) at 50 d of cul-
ture. The MS medium supplemented with 0.07 mg/L NAA and 0.03 mg/L
GA was applicable for the rooting stage of KM140 cassava cultivar (19.8
roots/plantlet at 60 d of culture). The results of the study were funda-
mental to in vitro propagation process of disease-free KM140 cassava mul-
tiplication.
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Ảnh hưởng của NaOCl, môi trường và các chất điều hòa sinh trưởng đến nhân giống
sắn KM140 sạch bệnh (Manihot esculenta Crantz) bằng phương pháp in vitro
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TÓM TẮT

Bệnh khảm lá sắn (CMD) là một trong những bệnh nguy hiểm đã gây
thiệt hại nặng nề về năng suất và hàm lượng tinh bột sắn. Nhân giống in
vitro từ nguồn giống sắn sạch bệnh là phương pháp tối ưu nhằm sản xuất
ra cây giống sạch bệnh khảm lá. Trong nghiên cứu này, Natri hypoclorit
(NaOCl), các loại môi trường nuôi cấy (MS, ½ MS và Knudson C) và chất
điều hoà sinh trưởng (BA: Benzyl adenine, NAA: Naphthalene acetic acid,
GA: Gibberellin) đã được sử dụng để xác định được nồng độ và thời gian
phù hợp cho quá trình vào mẫu, nhân chồi và tạo rễ giống sắn KM140.
Các chỉ tiêu về tỷ lệ mẫu sống, mẫu nhiễm, mẫu chết, số chồi, chiều cao
chồi, số rễ và chiều dài rễ của cây sắn in vitro đã được đánh giá. Kết quả
nghiên cứu cho thấy, khử trùng mẫu ở nồng độ 8% NaOCl và thời gian 5
phút đã cho tỷ lệ mẫu sống cao nhất (71,7%) ở 14 ngày sau cấy và mẫu
sắn KM140 được cấy vào môi trường MS có bổ sung 1 mg/L BA cho số
chồi (2,3 chồi), chiều cao chồi (10,3 mm) và số lá (4,2 lá/chồi) cao nhất
ở thời điểm 50 ngày sau cấy. Môi trường MS bổ sung 0,07 mg/L NAA và
0,03 mg/L GA thích hợp cho việc ra rễ của cây sắn (19,8 rễ/cây tại 60
ngày sau cấy). Kết quả của nghiên cứu là cơ sở để hoàn thiện quy trình
nhân giống sắn KM140 sạch bệnh theo phương pháp in vitro.

1. Đặt Vấn Đề

Ở Việt Nam, cây sắn (Manihot esculenta
Crantz) là cây lương thực quan trọng đứng hàng
thứ ba sau lúa và ngô. Cây sắn hiện nay đã chuyển
đổi vai trò từ cây lương thực, thực phẩm thành
cây công nghiệp hàng hóa có lợi thế cạnh tranh
cao. Sản xuất sắn là nguồn thu nhập của các hộ
nông dân nghèo do sắn dễ trồng, ít kén đất, ít
vốn đầu tư, phù hợp sinh thái và điều kiện kinh
tế nông hộ (Hy & ctv., 2020). Hiện nay, năng
suất và chất lượng sắn đang giảm mạnh do sự
gây hại của nhiều loại dịch hại khác nhau. Trong
đó, bệnh khảm lá sắn (Cassava Mosaic Disease
- CMD) là một trong những bệnh nguy hiểm
trên thế giới và Việt Nam (Uke & ctv., 2018),
đã làm giảm năng suất sắn từ 15% - 24% tại
Châu Phi (Thresh & ctv., 1997), giảm 50% - 70%
tại Zambia (Muimba-Kankolongo & ctv., 1997).

Theo thống kê của Cục BVTV (2020), diện tích
trồng sắn của cả nước khoảng 421.059 ha trong
đó có 52.180 ha bị nhiễm bệnh khảm lá sắn phân
bố 20 tỉnh, thành phố và đang có chiều hướng lan
rộng, khó kiểm soát. Một trong những biện pháp
để hạn chế sự lây lan và thiệt hại của bệnh khảm
lá sắn là cần cung cấp nguồn giống sạch bệnh
cho người nông dân. Phương pháp nhân giống in
vitro được xem là phương pháp tối ưu và được
khuyến cáo áp dụng để sản xuất giống sạch bệnh
(Hamill, 2014), đặc biệt trên cây sắn (Escobar
& ctv., 2013). Phương pháp này được thực hiện
trong phòng thí nghiệm, hoàn toàn tách biệt vec-
tor truyền bệnh. Tuy nhiên, chưa có quy trình
cụ thể cho từng giai đoại nhân giống in vitro cây
sắn KM140. Đồng thời, để nhân giống in vitro
cho từng giống khác nhau, quy trình khử mẫu
và môi trường nuôi cấy cho từng giai đoạn nhân
chồi, tạo rễ cũng khác nhau (Minh, 2005). Vì vậy,
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việc xác định các chất khử trùng, môi trường nền
và chất điều hoà sinh trưởng phù hợp cho quá
trình vào mẫu, nhân chồi và tạo cây con hoàn
chỉnh là những vấn đề cần thiết để tiến tới hoàn
thiện quy trình nhân giống in vitro trên cây sắn
KM140. Vì vậy, nghiên cứu này được tiến hành
nhằm xác định nồng độ và thời gian khử trùng
mẫu, đồng thời xác định môi trường nuôi cấy và
nồng độ chất điều hòa sinh trưởng phù hợp cho
việc nhân vô tính giống sắn KM140, giống sắn
đang được trồng phổ biến tại khu vực phía Nam.

2. Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu

Quy trình thực hiện

Hình 1. Quy trình thực hiện.

Vật liệu: Giống sắn KM140 được lấy từ vườn
giống của Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm
Hưng Lộc, sau đó áp dụng kỹ thuật PCR để kiểm
tra sự hiện diện virus gây bệnh khảm lá nhằm
đảm bảo giống không mang mầm bệnh. Những
mẫu nhiễm SLCMV là những mẫu có thang DNA
là 523 bp.

Cặp mồi đặc hiệu cho SLCMV (Uke & ctv.,
2018) được sử dụng trong phản ứng PCR là:
SLCMV - A - F2:
5’-TGTGAAGGCCCATGTAAGGT- 3’
SLCMV - A - R3:
5’-CGTATCGTATACAGGRTTAGA- 3’

Hình 2. Kết quả PCR kiểm tra cây sắn giống
không mang mầm bệnh.

Ghi chú: Sản phẩm PCR được chạy điện di trên
gel agarose 2%. Giếng 1 - 12 là mẫu gộp lá cây sắn

không nhiễm CMD dùng thực hiện thí nghiệm với
1 mẫu gộp là 10 lá được thu từ 10 cây mẫu. Giếng
(-) là đối chứng âm (mẫu lá không nhiễm CMD),
giếng (+) là đối chứng dương (mẫu nhiễm virus)
(phản ứng âm tính với SLCMV - không xuất hiện
vạch ở các giếng). M: Marker (thang tiêu chuẩn
để xác định kích thước các vạch). Sản phẩm PCR
có kích thước là ≈523 bp.

Từ các cây sắn KM140 sạch bệnh, cắt các đoạn
chồi sắn để khử trùng mẫu, thực hiện thí nghiệm.

2.1. Ảnh hưởng của nồng độ NaOCl và thời
gian khử trùng mẫu thân sắn KM 140 in
vitro

Thí nghiệm nhằm đánh giá ảnh hưởng của
nồng độ NaOCl và thời gian khử trùng mẫu, từ đó
xác định được nồng độ NaOCl và thời gian thích
hợp để vào mẫu chồi sắn KM140. Thí nghiệm hai
yếu tố được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên
(CRD), gồm 9 nghiệm thức với 3 lần lặp lại. Số
ô thí nghiệm 9 Ö 3 = 27 ô, mỗi ô có 20 chai, mỗi
chai 1 mẫu. Tổng số lượng mẫu là 540 mẫu.

Yếu tố A gồm 3 nồng độ NaOCl (A1: 4%, A2:
8%, A3: 12%).

Yếu tố B gồm 3 khoảng thời gian (B1: 5 phút;
B2: 10 phút; B3: 15 phút).

Quy trình khử trùng: rửa sạch chồi sắn dưới
vòi nước sạch, ngâm trong dung dịch xà phòng có
nồng độ 0,5% trong 5 phút, ngâm cồn 70◦ trong
30 giây và ngâm mẫu trong NaOCl theo nồng độ
và thời gian của các nghiệm thức. Sau đó cắt chồi
với kích thước 1,5 cm (Hình 1) để cấy vào chai
có chứa môi trường nền MS. Theo dõi toàn bộ số
mẫu cấy với các chỉ tiêu: tỷ lệ mẫu nhiễm (%), tỷ
lệ mẫu chết (%) và tỷ lệ mẫu sống (%) tại thời
điểm 21 ngày sau khi vào mẫu.

Hình 3.Mẫu được cấy vào môi trường MS.
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2.2. Ảnh hưởng của môi trường và BA (Benzyl
adenine) đến khả năng nhân chồi cây sắn
in vitro

Thí nghiệm được thực hiện nhằm xác định loại
môi trường và các nồng độ BA thích hợp cho
giai đoạn nhân chồi in vitro. Thí nghiệm hai yếu
tố được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên
(CRD), gồm 12 nghiệm thức với 3 lần lặp lại. Số
ô thí nghiệm 12 Ö 3 = 36 ô, mỗi ô có 25 bịch,
mỗi bịch 1 mẫu. Tổng số lượng mẫu là 900 mẫu.

Yếu tố A gồm 3 môi trường (A1: MS, A2: ½
MS, A3: Knucdson C).

Yếu tố B gồm 4 mức nồng độ BA (B1: 1,0
mg/L; B2: 2,0 mg/L; B3: 3,0 mg/L; B4: 4,0
mg/L).

Các bước tiến hành: Sử dụng mẫu cấy của thí
nghiệm 1 để làm vật liệu cho thí nghiệm 2. Cắt
mẫu cấy với kích thước 1,5 cm có mang mắt mầm,
cấy vào bịch với các môi trường của từng nghiệm
thức tương ứng.

Chỉ tiêu theo dõi: Chọn 10 mẫu/lần lặp lại của
từng nghiệm thức để theo dõi các chỉ tiêu: số
chồi/mẫu (chồi), chiều cao chồi (cm) và số lá/chồi
(lá).

2.3. Ảnh hưởng của nồng độ GA (Gibberellin)
và NAA (Naphthalene acetic acid) lên khả
năng tạo rễ của cây sắn in vitro

Thí nghiệm được thực hiện nhằm xác định
được nồng độ GA và NAA thích hợp cho giai
đoạn tạo rễ in vitro. Thí nghiệm hai yếu tố được
bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD),
gồm 9 nghiệm thức với 3 lần lặp lại. Số ô thí
nghiệm 9 Ö 3=27 ô, mỗi ô có 25 bịch, mỗi bịch 1
mẫu. Số lượng mẫu là 675.

Yếu tố A gồm 3 nồng độ GA (0,03 mg/L, 0,05
mg/L, 0,07 mg/L).

Yếu tố B gồm 3 nồng độ NAA (0,01 mg/L; 0,02
mg/L; 0,03 mg/L).

Cách tiến hành: Sử dụng môi trường tốt nhất
từ thí nghiệm 2 để làm môi trường nền cho thí
nghiệm 3. Sử dụng mẫu cấy của thí nghiệm 1 và
thí nghiệm 2 để cấy vào bịch với các nghiệm thức
tương ứng.

Chỉ tiêu theo dõi: Chọn 10 mẫu/lần lặp lại
của từng nghiệm thức để theo dõi chỉ tiêu số rễ
(rễ/cây) với chiều dài rễ (cm), theo dõi 10 ngày
1 lần.

3. Kết Quả và Thảo Luận

3.1. Ảnh hưởng của nồng độ NaOCl và thời
gian khử trùng mẫu sắn KM140 in vitro

Số liệu Bảng 1 cho thấy: Ở thời điểm 14 ngày
sau cấy (NSC), khi khử trùng mẫu chồi của cây
sắn KM140 bằng NaOCl với nồng độ khác nhau
cho kết quả về tỷ lệ mẫu sống khác biệt rất có
ý nghĩa trong thống kê. Trong đó khi khử trùng
mẫu với nồng độ 8% cho kết quả tỷ lệ mẫu sống
cao nhất đạt 57,8%. Và khi khử trùng mẫu trong
thời gian càng dài thì tỷ lệ mẫu sống càng giảm,
tỷ lệ mẫu sống cao nhất khi được khử trùng
trong thời gian là 5 phút đạt 56,7%. Tuy nhiên
sự khác biệt về tương tác giữa nồng độ và mức
thời gian không có ý nghĩa trong thống kê giữa
các nghiệm thức. Khi mẫu được khử trùng với
nồng độ NaOCl 8% trong thời gian 15 phút cho
tỷ lễ mẫu sống cao nhất (71,7%), tỷ lệ mẫu nhiễm
thấp (28,3%) (Hình 2) và không có mẫu chết. Tỷ
lệ mẫu nhiễm càng tăng khi thời gian khử trùng
mẫu càng ngắn, trong đó khi khử trùng mẫu ở
thời gian 5 phút có tỷ lệ mẫu nhiễm cao nhất
(40,0%) khác biệt rất có ý nghĩa thống kê khi khử
trùng mẫu trong thời gian 15 phút. Đồng thời khi
tăng nồng độ NaOCl và tăng thời gian khử trùng
mẫu thì tỷ lệ mẫu nhiễm giảm dần nhưng tỷ lệ
chết lại tăng lên. Mẫu được khử trùng với thời
gian 15 phút có tỷ lệ mẫu chết cao nhất (38,9%)
và tỷ lệ mẫu chết đạt 38,3% khi khử trùng mẫu
với nồng độ NaOCl 12% và sự khác biệt giữa các
nghiệm thức rất có ý nghĩa trong thống kê. Sự
tương tác giữa hai yếu tố nồng độ và thời gian
khử trùng mẫu cũng có sự khác biệt rất có ý
nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức ở tỷ lệ mẫu
nhiễm và tỷ lệ mẫu chết.

Nhìn chung, khi tăng nồng độ NaOCl và kéo
dài thời gian khử mẫu thì tỷ lệ mẫu nhiễm giảm
nhưng tỷ lễ mẫu chết tăng (63,3%) ở nghiệm thức
được khử trùng mẫu bằng NaOCl 12% trong thời
gian 15 phút khác biệt rất có ý nghĩa so với các
nghiệm thức còn lại). Điều này phù hợp với kết
quả nghiên cứu của Maruthi & ctv. (2019), đã
sử dụng NaOCl với nồng độ thấp hơn (5%) có
bổ sung 0,1 mL/L Tween 20 khi khử trùng mẫu
sắn trong thời gian lâu hơn là 20 - 30 phút. Một
nghiên cứu khác Sessou & ctv. (2020) cũng cho
thấy khi sử dụng nồng độ NaOCl (3,25%) thì cần
có thời gian khử trùng mẫu 15 phút. Vì vậy, việc
sử dụng nồng độ NaOCl 8% trong thời gian 5
phút là thích hợp để khử trùng mẫu chồi của cây
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sắn KM140.

3.2. Ảnh hưởng của môi trường và BA đến khả
năng nhân chồi của cây sắn KM140

Mẫu sắn KM140 khi được cấy vào các môi
trường khác nhau cho số chồi khác biệt rất có
ý nghĩa thống kê ở thời điểm 50 NSC. Trong đó,
khi cấy mẫu vào môi trường MS cho số chồi cao
nhất 2,0 (chồi) khác biệt rất có ý nghĩa so với mẫu
được cấy vào môi trường 1/2MS và Kundson C.
Tuy nhiên, sự khác biệt không có ý nghĩa thống
kê khi bổ sung các nồng độ BA khác nhau cũng
như sự tương tác giữa môi trường và các nồng độ
BA. Môi trường MS cũng là môi trường cho kết
quả về chiều cao chồi cao nhất (6,8 cm). Khi bổ
sung các nồng độ BA khác nhau, có sự khác biệt
rất có ý nghĩa của chiều cao chồi ở các nghiệm
thức. Ở nồng độ 1 mg/L, chồi sắn có chiều cao
chồi cao nhất (6,4 cm) tuy không khác biệt thống
kê so với khi mẫu được cấy vào môi trường có bổ
sung 3 mg/L (5,0 cm) nhưng khác biệt rất có ý
nghĩa so với các nghiệm thức còn lại. Sự tương
tác giữa môi trường và nồng độ BA ảnh hưởng
rất có ý nghĩa đến chiều cao chồi và số lá trên
chồi. Trong đó, sự kết hợp giữa môi trường MS
có bổ sung 1 mg/L BA cho kết quả về chiều cao
chồi cao nhất ở thời điểm 50 NSC (10,3 cm). Và
số lá/chồi cũng đạt kết quả cao nhất khi được cấy
vào môi trường này (4,2 lá/chồi) (Bảng 2). Kết
quả của nghiên cứu này là tương tự với nghiên
cứu của Alla & ctv. (2013) cho thấy, môi trường
MS có bổ sung 1,0 mg/L BA + 0,05 mg/L NAA
là thích hợp với việc nhân chồi trên sắn. Và nhiều
nghiên cứu khác cũng đã sử dụng môi trường MS
để nhân chồi giống sắn (Mapayi & ctv., 2013; Ab-
doulaye & ctv., 2015). Ngoài ra, Fletcher & ctv.
(2011) sử dụng phương pháp tạo sẹo từ lá, cuống
lá và chồi để nhân chồi các giống sắn trong môi
trường MS có bổ sung 8 mg/L 2,4 D cho kết quả
về tỷ lệ sẹo hình thành cao nhất là 75%.

3.3. Ảnh hưởng của nồng độ GA và NAA lên
khả năng tạo rễ của cây sắn KM140 in
vitro

Kết quả ở Bảng 3 cho thấy GA và NAA có tác
động đến quá trình tạo rễ của cây sắn KM140 in
vitro. Khi cây sắn được cấy vào môi trường MS
có bổ sung 0,07 mg/L GA cho số rễ trung bình
cao nhất 17,7 rễ/cây, khác biệt rất có ý nghĩa
thống kê với số rễ của chồi sắn được nuôi cấy ở

Hình 4. Mẫu chồi sắn bị nhiễm (A: Mẫu nhiễm
nấm; B: Mẫu nhiễm khuẩn).

môi trường có các mức nồng độ GA khác. Các
mức nồng độ NAA được bổ sung vào môi trường
khác nhau cho kết quả về số rễ khác nhau và sự
khác biệt rất có ý nghĩa trong thống kê. Khi bổ
sung nồng độ 0,03 mg/L NAA vào môi trường thì
cho số rễ trung bình cao nhất (15,5 rễ/cây) tuy
sự khác biệt không có ý nghĩa trong thống kê với
số rễ/cây ở nồng độ 0,01 mg/L NAA nhưng có ý
nghĩa so với số rễ/cây ở mức nồng độ 0,02 mg/L
NAA. Và sự tương tác giữa nồng độ GA và nồng
độ NAA có tác động rất có ý nghĩa đến số rễ và
chiều dài rễ của cây sắn KM140 in vitro.

Trong đó, khi cấy vào môi trường MS có bổ
sung 0,07 mg/L GA và 0,03 mg/L NAA cho kết
quả về số rễ nhiều nhất, đạt 19,8 rễ/cây khác biệt
rất có ý nghĩa so với các nghiệm thức còn lại. Và
khi bổ sung 0,05 mg/L GA và 0,03 mg/L NAA
vào môi trường MS cho kết quả tốt nhất về chiều
dài rễ (171,8 cm) và khác biệt không có ý nghĩa
so với môi trường MS có bổ sung 0,07 mg/L GA
và 0,03 mg/L NAA. Vì vậy, môi trường này được
xác định là thích hợp cho việc tạo rễ của cây sắn
KM140 in vitro.

Nghiên cứu về ảnh hưởng của NAA và GA đối
với việc tạo rễ trên cây sắn in vitro còn hạn chế.
Tuy nhiên ảnh hưởng của NAA và GA trong nhân
giống in vitro đối với một số cây trồng khác đã
được nghiên cứu như trên khoai lang (Noh & ctv.,
2010), nghiên cứu chỉ ra rằng sự kết hợp giữa
NAA và GA trong môi trường nuôi cấy có tác
động tích cực đến quá trình ra rễ của cây mô.

4. Kết Luận

Nghiên cứu quy trình nhân giống in vitro cây
sắn nhằm sản xuất cây giống sạch bệnh, phục vụ
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Bảng 1. Ảnh hưởng của nồng độ NaOCl và các khoảng thời gian đến tỷ lệ mẫu sống, mẫu nhiễm và
mẫu chết của cây sắn KM140 ở thời điểm 14 ngày sau cấy

Ngày sau cấy Nồng độ NaOCl (%)
Mức thời gian TB NaOCl5 10 15

Tỷ lệ
mẫu sống

(%)

4% 56,7 63,3 46,7 55,6a

8% 71,7 58,3 43,4 57,8a

12% 41,7 28,3 25,0 31,7b

TB TG 56,7a 50,0ab 38,3b

CV(%) = 9,0 FNaOCl = 25,9∗∗ FTG = 11,0∗∗ FNaOCl × TG = 1,6ns

Tỷ lệ
mẫu nhiễm

(%)

4% 43,3a 30,0ab 38,3a 37,2
8% 28,3ab 41,7a 18,3b 29,4
12% 48,3a 30,0ab 11,7b 30,0

TB TG 40,0a 33,9a 22,8b
CV(%) = 13,5 FNaOCl = 2,8ns FTG = 9,8∗∗ FNaOCl × TG = 5,5∗∗

Tỷ lệ
mẫu chết

(%)

4% 0,0e 6,7d 15,0c 7,2b

8% 0,0e 0,0e 38,3b 12,8b

12% 10,0cd 41,7b 63,3a 38,3a

TB TG 3,3c 16,1b 38,9a

CV(%) = 13,5 FNaOCl = 90,8∗∗ FTG = 122,8∗∗ FNaOCl × TG = 12,3∗∗

Trong cùng một nhóm giá trị trung bình, các số có cùng kí tự đi kèm thể hiện sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (P <
0,05), ∗∗: khác biệt rất có ý nghĩa về mặt thống kê (P < 0,01), ns: không có khác biệt thống kê; TG: thời gian; TB: trung
bình. Số liệu được chuyển đổi bằng công thức

√
x + 0, 5 để phân tích thống kê.

Bảng 2. Ảnh hưởng của môi trường nền và nồng độ BA (Benzyl adenine) đến số chồi, chiều cao
chồi và số lá của cây sắn KM140 ở thời điểm 50 ngày sau cấy

Ngày sau cấy Môi trường
Nồng độ BA (mg/L) TB MT1 2 3 4

Số chồi
(chồi)

MS 2,3 1,8 2,0 2,1 2,0a

1
2 MS 1,4 1,3 1,1 1,0 1,2b

Knuckson C 1,0 1,0 1,6 1,0 1,1b

TB BA 1,5 1,4 1,6 1,3
CV(%) = 17,1 FMT = 44,9∗∗ FBA = 1,8ns FMT × BA = 2,4ns

Chiều cao
chồi (mm)

MS 10,3a 5,0bc 6,7b 5,1bc 6,8a

1
2 MS 4,8bc 4,5bc 3,7c 3,0c 4,0b

Knuckson C 4,2bc 4,0bc 4,5bc 3,0c 3,9b

TB BA 6,4a 4,5b 5,0ab 3,7b

Số lá
(lá/chồi)

MS 4,2a 2,2bc 2,4b 1,9bc 2,7a

1
2 MS 2,2bc 2,6b 2,1bc 1,7bc 2,1b

Knuckson C 1,9bc 1,3c 2,0bc 0,2d 1,3c

TB BA 2,7a 2,1b 2,2b 1,3c
CV(%) = 19,1 FMT = 33,9∗∗ FBA = 21,4∗∗ FMT × BA =7,3∗∗

Trong cùng một nhóm giá trị trung bình, các số có cùng kí tự đi kèm thể hiện sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (P
< 0,05), ∗∗: khác biệt rất có ý nghĩa về mặt thống kê ( P < 0,01), ns: không có khác biệt thống kê; MT: môi trường; TB:
trung bình.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 21(1) www.jad.hcmuaf.edu.vn



Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh 15

Bảng 3. Ảnh hưởng của nồng độ GA (Gibberellin) và NAA (Naphthalene acetic acid) đến
số rễ, chiều dài rễ của cây sắn KM140 ở thời điểm 60 ngày sau cấy

Ngày sau cấy Nồng độ GA
Nồng độ NAA TB GA0,01 0,02 0,03

Số rễ
(rễ/cây)

0,03 12,6e 15,7c 16,2bc 10,8c

0,05 10,0f 14,0d 17,2b 15,5b

0,07 9,9f 16,8bc 19,8a 17,7a

TB NAA 14,8a 13,7b 15,5a

CV(%) = 3,4 FGA = 26,9∗∗ FNAA = 424,5∗∗ FGA × NAA = 30,6∗∗

Chiều dài
rễ (mm)

0,03 132,5de 160,9ab 157,3ab 150,2
0,05 120,6e 151,9bc 171,8a 148,1
0,07 140,7cd 133,7de 159,3ab 144,6

TB NAA 131,3c 148,8b 162,8a

CV(%) = 4,1 FGA = 1,9ns FNAA = 58,7∗∗ FGA × NAA=13,0∗∗

Trong cùng một nhóm giá trị trung bình, các số có cùng kí tự đi kèm thể hiện sự khác biệt không có ý nghĩa thống
kê (P < 0,05), ∗∗: khác biệt rất có ý nghĩa về mặt thống kê (P < 0,01), ns: không có khác biệt thống kê; TB:
trung bình.

Hình 5. A. Chồi sắn được cấy trong môi trường
MS bổ sung 1 mg/L BA ở thời điểm 50 ngày

sau cấy; B. Số rễ và chiều dài rễ của cây sắn ở
môi trường MS được bổ sung 0,07 mg/L GA và
0,03 mg/L NAA ở thời điểm 60 ngày sau cấy.

sản xuất đang được chú trọng. Kết quả nghiên
cứu quy trình nhân giống in vitro đối với giống
sắn KM140 cho thấy sử dụng Natri hypochlorite
(NaOCl) nồng độ 8% trong 5 phút để khử trùng
mẫu chồi sắn KM140 đạt tỷ lệ sống 73,3% sau 21
ngày. Môi trường MS bổ sung 1 mg/L BA đạt hệ
số nhân chồi 2,3, chiều cao chồi 10,3 mm và số lá
đạt 4,2 lá/chồi sau 50 ngày nuôi cấy. Môi trường
MS bổ sung 0,07 mg/L NAA và 0,03 mg/L GA
là thích hợp cho việc tạo rễ cây sắn KM140, sau
60 ngày nuôi cấy, số rễ /cây đạt 19,8 rễ.

Lời Cam Đoan

Chúng tôi cam đoan bài báo do nhóm tác giả
thực hiện và không có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa
các tác giả.
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